
01 12A7 Hồ Nam Anh 31/01/2005 Nam 0849310105 0889618777 0889618777

02 12A7 Diệp Hoàng Bách 26/04/2005 Nam 0779613668 0935751111 0935751111

03 12A7 Trần Quốc Hưng 28/07/2005 Nam 0906335572 0908335593 0908335593

04 12A7 Vũ Lê Hoàng Minh 03/11/2005 Nam 0902569041 0908159445 0908159445

05 12A7 Nguyễn Trần Đăng Khoa 16/11/2005 Nam 0818494262 0903968849 0903968849

06 12A7 Phạm Đình Khôi 27/05/2005 Nam 0902391715 0906637868 0906637868

07 12A7 Từ Thế Phong 03/04/2005 Nam 0365691421 0988647120 0988647120

08 12A7 Trần Quốc Thịnh 29/12/2005 Nam 0961945966 0868979243 0868979243

09 12A7 Trần An Khoa 20/11/2005 Nam 0898850403 0903760402 0903760402

10 12A7 Trương Huỳnh Tuấn Khôi 20/08/2005 Nam 0931436496 0902332198 0902332198

11 12A7 Trần Phan Thiên Phúc 13/11/2005 Nam 0856701311 0902585986 0902585986

12 12A7 Trần Mạnh Thắng 09/02/2005 Nam 0964396142 0938897686 0938897686

13 12A7 Ngô Đình Khôi 21/01/2005 Nam 0938347766 0908947775

14 12A7 Nguyễn Đào Gia Kiệt 10/01/2005 Nam 0906698900 0913981788 0913981788

15 12A7 Hứa Đức Nghĩa 21/02/2005 Nam 0902902557 0909676509 0909676509

16 12A7 Lưu Vĩnh Phát 23/11/2005 Nam 0931676998 0983359963 0983359963

17 12A12 Lê Vĩnh Phúc 21/11/2005 Nam 0393135304 0989041912 0989041912

18 12A7 Hoàng Kim Cương 20/10/2005 Nam 0779200927 0908466442 0908466442

19 12A7 Lê Thành Nhân 25/03/2005 Nam 097625718 0913718724 0913718724

20 12A7 Nguyễn Đỗ Chí Hiếu 28/05/2005 Nam 0986572697 0986286698

21 12A10 Trần Gia Hưng 16/08/2005 Nam 0987574670 0902410544 0902410544
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22 12A7 Trần Huỳnh Hạ Lam 25/07/2005 Nữ 0906667331 0908602735 0908602735

23 12A7 Nguyễn Đỗ Quỳnh 14/11/2005 Nữ 0907772585 0903772585 0903772585

24 12A7 Nguyễn Thị Thu Tâm 27/10/2005 Nữ 0708747211 0908575271 0908575271

25 12A7 Phan Nguyễn Thủy Tiên 05/03/2005 Nữ 0937333562 0909551325 0909551325

26 12A7 Dương Phương Vy 28/09/2005 Nữ 0908849999 0903745062 0903745062

27 12A10 Lương Quốc Hùng 23/02/2005 Nam 0913007165 0913655315 0913655315

28 12A4 Võ Tiến Đăng Khoa 28/10/2005 Nam 0938592687 0986827079 0986827079

29 12A8 Nguyễn Quang Huy Vinh 15/11/2005 Nam 0777808344 0931171611 0931171611

30 12A7 Lưu Tứ Khoa 26/01/2005 Nam 0938853330 0908253330 0908253330

31 12A3 Trương Chí Hào 20/08/2005 Nam 0934765169 0908455837 0908455837

32 12A3 Khổng Tiến Thành 30/06/2005 Nam 0963803938 0909541341 0909541341

33 12A3 Phạm Hoàng Trí 14/11/2005 Nam 0919900938 0983140614 0983140614
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PHÒNG
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34 NT Lê Trần Thảo Trang 1981 Nữ

35 NT Trần Trọng Tín 2007 Nam

36 NT Trần Trọng Đức 2010 Nam
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Thanh Xuân

Tổng cộng: 37 khách (01GV - 33HS - 03NT)
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